
Biểu số 110/CK TC-NSNN

Tổng số ĐTPT TX

A 1 2 3

6.766.051.000 598.000.000 5.899.007.000

I 598.000.000 598.000.000

II 5.899.007.000 5.899.007.000

1 164.000.000 164.000.000

a 114.000.000 114.000.000

b 50.000.000 50.000.000

c 0 0

d 0 0

đ 0 0

2 459.400.000 459.400.000

a 32.400.000 32.400.000

b 45.000.000 45.000.000

c 14.000.000 14.000.000

d 120.400.000 120.400.000

41.400.000 41.400.000

35.000.000

20.000.000 20.000.000

24.000.000 24.000.000

e 28.800.000 28.800.000

g 28.800.000 28.800.000

h 190.000.000 190.000.000

0

67.520.000 67.520.000

51.200.000 51.200.000

49.680.000 49.680.000

21.600.000 21.600.000

3 701.649.000 701.649.000

a 55.000.000 55.000.000

b 103.000.000 103.000.000

c 310.009.000

d 48.000.000 48.000.000

e 112.320.000 112.320.000

f 73.320.000 73.320.000

4 4.453.958.000 4.453.958.000

a 2.410.661.000 2.410.661.000

1.945.663.000 1.945.663.000

464.998.000 464.998.000

- Đội thanh niên tình nguyện

- Khu dân cư

Sự nghiệp phát thanh

Sự nghiệp thể dục thể thao

Chi đảm bảo xã hội

- Hưu

- Cứu tế xã hội

- Đội viên công tác XH

STT Nội dung
DỰ TOÁN NĂM 2023

B

Tổng số chi

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

Sự nghiệp giáo dục

Sự nghiệp đào tạo

Chi công tác vệ sinh môi trường

Vốn CTMTQG XDNTM (hỗ trợ 

tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM)

- Chi mừng thọ, chúc thọ

-KP TH CVĐ "TDĐKXDNTM, ĐTVM"

- Hoạt động nhà văn hóa

Sự nghiệp văn xã

Chi sự nghiệp kinh tế

Sự nghiệp văn hoá thông tin

- Sự nghiệp VHTT

Sự nghiệp y tế

Chi đầu tư xây dựng

Chi thường xuyên

Sự nghiệp kinh tế, môi trường

Xây dựng điểm tập kết trung chuyển chất 

thải rắn

Vốn CTMTQG XDNTM (vốn duy tu bảo 

dưỡng vận hành sau đầu tư)

Chi an ninh - quốc phòng

Chi an ninh

Chi quốc phòng

Phụ cấp ấp đội trưởng

Phụ cấp CA viên xã, ấp

Hỗ trợ chi trợ cấp, phụ cấp dân quân

Phụ cấp đội dân phòng

Chi QLHC-Đảng-Đoàn thể

Quản lý nhà nước

- Chi lương

- Chi hoạt động

UBND xã Phú Tân



0 0

b 348.672.000 348.672.000

101.952.000 101.952.000

171.720.000 171.720.000

75.000.000 75.000.000

c 707.339.600 707.339.600

627.339.600 627.339.600

80.000.000 80.000.000

d 182.006.200 182.006.200

145.006.200 145.006.200

27.000.000 27.000.000

10.000.000

e 146.075.400 146.075.400

119.075.400 119.075.400

27.000.000 27.000.000

g 146.075.400 146.075.400

119.075.400 119.075.400

27.000.000 27.000.000

h 138.429.000 138.429.000

111.429.000 111.429.000

27.000.000 27.000.000

i 159.899.400 159.899.400

132.899.400 132.899.400

27.000.000 27.000.000

k 37.400.000 37.400.000

32.400.000 32.400.000

5.000.000 5.000.000

l 42.400.000 42.400.000

32.400.000 32.400.000

5.000.000 5.000.000

5.000.000

k 135.000.000 135.000.000

5 120.000.000 120.000.000

III 148.102.000 148.102.000

IV 120.942.000 120.942.000

- Chi lương

Hội người cao tuổi

Hội chữ thập đỏ

- Trích quỹ khen thưởng 0.7% CTX

Hội đồng nhân dân

- Lương

- Hoạt động

Khối Đảng

- Chi lương

- Phụ cấp, BHYT

- Chi hoạt động

- Chi lương

- Chi hoạt động

- Chi hoạt động

Mặt trận tổ quốc

- Chi lương

- Chi hoạt động

Đoàn thanh niên

- Chi lương

- Ban thanh tra, ban giám sát cộng đồng

- Chi hoạt động dioxin

10% tiết kiệm thực hiện CCTL

Dự phòng phí 

- Chi hoạt động

Hội nông dân

- Chi lương

- Chi hoạt động

Chi sửa chữa nhỏ, mua sắm

Chi khác ngân sách

- Chi hoạt động

Hội phụ nữ

- Chi lương

- Chi hoạt động

Hội cựu chiến binh

- Chi lương


